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THÔNG T ư  
Hưóng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sỏ’ y tế công lập

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cử Nghị định sổ 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Y tê;

Căn cử Nghị định sổ 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chỉnh của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ kiếm dịch y  tế, y  tế dự phòng tại cơ sở y  tê công lập.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỳ thuật dịch vụ 
kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

2. Thông tư này áp dụnơ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 
các dịch vụ kiêm dịch y tê, y tê dự phòna, các cơ quan, tô chức, cá nhân khác có 
liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ nsừ dưới đây được hiêu như sau:

1. Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập là các dịch 
vụ trons lĩnh vực kiểm dịch y tế, y tế dự phòng do đơn vị sự nghiệp công lập cung 
cấp cho cá nhân, tổ chức, doanh nahiệp theo quy định của pháp luật vê giá.

2. Định mức vật tư trực tiếp là mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
thuốc, hóa chất, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng và các vật tư khác (sau đây gọi 
tắt là vật tư) sử dụng trực tiếp đề thực hiện 01 (một) dịch vụ.

3. Định mức lao động trực tiếp là mức hao phí về số lượng người lao động 
(bao gồm cả nhân công thuê ngoài), thời gian lao động cần thiêt được sử dụng 
trực tiếp để thực hiện 01 (một) dịch vụ.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên tiêu chuẩn, quy trình kỹ 

thuật, quy chuẩn kỹ thuật (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyên quy
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định; bảo đảm tính đúng, tính đủ hao phí (bao gồm cả phần hao hụt) cần thiết để 
thực hiện 01 (một) dịch vụ.

2. Đối với các loại vật tư được trực tiếp sử dụng cho nhiều lượt dịch vụ mà 
có hướng dẫn của nhà sản xuất về số lượt sử dụng (sau số lượt sử dụng nhất định 
có khuyến cáo phải thay thế) thì xác định tiêu hao trên cơ sở hướng dẫn của nhà 
sản xuất.

Điều 4. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Phương pháp tiêu chuẩn: xây dựng định mức trên cơ sở các tiêu chuân, 
quy trình kỹ thuật, quy chuẩn kỳ thuật được cơ quan nhà nước có thâm quyền 
quy định.

2. Phương pháp thống kê, tổng họp: xây dựng định mức trên cơ sở phân 
tích các số liệu thu thập được ở các thời gian trước (trong 3 năm liền kề) về mức 
tiêu hao vật tư, lao động trực tiếp để thực hiện 01 (một) dịch vụ.

3. Phương pháp phân tích, thực nghiệm: xây dựng định mức dựa trên cơ sở 
khoa học và thực tiên thông qua khảo sát tại đơn vị (chụp ảnh, bâm giờ, kỳ thuật 
đo lường khác) khi xác định về mức tiêu hao vật tư, lao động trực tiếp đê thực 
hiện 01 (một) dịch vụ.

4. Phương pháp chuyên gia: sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia trong lĩnh 
vực để đánh giá các yêu cầu kỳ thuật, nội dung công việc cần thực hiện đê đưa ra 
mức tiêu hao vật tư, lao động trực tiếp để thực hiện 01 (một) dịch vụ.

5. Định mức kinh tế - kỳ thuật được xác định theo một hoặc nhiều phương 
pháp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Trường họp cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền đã ban hành các tiêu chuân, quy trình kỳ thuật, quy chuân kỹ thuật 
thì phải áp dụng phương pháp quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 5. Cách tính định mức trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức vật tư trực tiếp được xác định như sau:

a) Xác định danh mục, chủns loại vật tư cần .thiết, sử dụng trực tiếp để thực 
hiện 01 (một) dịch vụ;

b) Xác định mức tiêu hao của từng loại vật tư để thực hiện 01 (một) dịch 
vụ theo phương pháp quy định tại Điều 4 Thông tư này;

c) Đối với vật tư trực tiếp mà 01 đơn vị số lượng có thể sử dụng cho nhiều 
hơn 01 lượt dịch vụ thực hiện (ví dụ quần, áo, mũ của nhân viên,...), định mức 
được tính theo công thức sau:

Định mức vật tư trực tiêp
Số lượt dịch vụ thực hiện

d) Xác định tỷ lệ (%) hao hụt (nếu có).
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2. Định mức lao động trực tiếp được tính như sau:

a) Xác định thời gian lao động được tính bằng giờ của từng vị trí làm việc. 
Mỗi vị trí làm việc được xác định theo chức danh nghề nghiệp, ngạch, bậc hoặc 
chuyên môn (nếu có) của người lao động;

b) Xác định hao phí lao động của từng vị trí làm việc đê thực hiện 01 dịch 
vụ theo phương pháp quy định tại Điều 4 Thông tư này;

c) Cách xác định định mức lao động trực tiếp của mỗi vị trí làm việc để 
thực hiện 01 dịch vụ trona trường hợp thực hiện đồng thời hơn 01 dịch vụ tại một 
thời điểm.

Định mức lao động 
trực tiếp của mỗi vị trí 

làm việc

Tổng thời gian lao động trực tiếp của vị trí làm 
việc đê thực hiện dịch vụ

Số lượng dịch vụ thực hiện

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thôna tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 thángOl năm 2025.
Điều 7. Tổ chức thưc hiên

• •

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, 
Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các cơ quan, đơn 
vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành T h ô n a  tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nshị cơ quan, 
đơn vị và cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) đê được 
hirớnơ dần hoặc nghiên cứu sửa đôi, bô sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
-  ủ y  ban X ă hội cùa Quốc hội;
- V ăn phònơ C hính phủ (V ụ K G V X . Công báo. c ổ n g  TTĐ T 
C hính phủ);
- Bộ trường (đẽ báo cáo);
- Các T hứ  trư ởng  Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp (C ục K iểm  tra V B Q PPL);
- Các Bộ, cơ  quan n aan s  Bộ, cơ  quan thuộc Chính phủ; ,
- H Đ N D . U B N D  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư ơ n g ’
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế, T rung tâm  KSBT, T runa tâm K D Y TỌ T các tinh, 
thành  phố trực thuộc Trung ương;
- c ổ n a  T hôna tin điện tử  Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP, PC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên Hương


